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THÔNG BÁO 

Kết quả Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” vòng loại cấp trường 

 năm học 2023 - 2024 

 

 Thực hiện Kế hoạch Cuộc thi vòng loại “ Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường năm 

học 2023-2024 nhà trường thông báo kết quả vòng loại và danh sách học sinh tham dự vòng 

bán kết như sau: 

I. Kết quả khối 11 

Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp SBD 

Phòng 

thi 

Số 

câu 

đúng 

Điểm 

thi 

1.  Đào Đức Cương 12/09/2007 Nam 11B5 OL 070 P.28 16 160 

2.  Nguyễn Ngọc Hùng 25/04/2007 Nam 11B5 OL 073 P.29 16 160 

3.  Nguyễn Trung Kiên 26/01/2007 Nam 11B1 OL 051 P.29 15 150 

4.  Ngô Việt Hoàng 25/02/2007 Nam 11B4 OL 067 P.29 15 150 

5.  Nguyễn Huy Hoàng 25/12/2007 Nam 11B3 OL 080 P.28 15 150 

6.  Nguyễn Thủy Giang 21/05/2007 Nữ 11B1 OL 050 P.28 14 140 

7.  Nguyễn Minh Hoàng 01/12/2007 Nam 11B9 OL 079 P.28 14 140 

8.  Vũ Tiến Sang 20/09/2007 Nam 11B1 OL 045 P.28 14 140 

9.  Lê Phương Thảo 20/12/2007 Nữ 11B1 OL 054 P.28 13 130 

10.  Bùi Thị Loan 02/1/2007 Nữ 11B2 OL 055 P.29 13 130 

11.  Vũ Minh Phương 04/08/2007 Nữ 11B2 OL 064 P.29 13 130 

12.  Nguyễn Đắc Hiếu 03/07/2007 Nam 11B5 OL 072 P.29 13 130 

13.  Lai Thanh Tùng 09/03/2007 Nam 11B3 OL 081 P.28 13 130 

14.  Nguyễn KimNgân 13/06/2007 Nữ 11B1 OL 053 P.28 12 120 



15.  Bùi Thu Ngân 04/07/2007 Nữ 11B3 OL 083 P.29 12 120 

16.  Nguyễn Bảo Anh 03/03/2007 Nữ 11B1 OL 046 P.28 11 110 

17.  Nguyễn Gia Bảo 21/06/2007 Nam 11B1 OL 047 P.29 10 100 

18.  Nguyễn Thị Quỳnh Chi 07/10/2007 Nữ 11B1 OL 048 P.29 10 100 

19.  Tăng Khánh Vy 05/02/2007 Nữ 11B2 OL 057 P.28 10 100 

20.  Nguyễn Minh Ngọc 30/08/2007 Nữ 11B2 OL 058 P.28 10 100 

21.  Phạm Quỳnh Anh 25/09/2007 Nữ 11B2 OL 063 P.28 10 100 

22.  Nguyễn Tiến Trung 24/10/2007 Nam 11B4 OL 065 P.28 9 90 

23.  Phạm Nguyễn Công Minh 21/04/2007 Nam 11B5 OL 074 P.28 9 90 

24.  Văn Thị Mai Phương 13/11/2007 Nữ 11B5 OL 075 P.28 9 90 

25.  Phạm Vân Nhi 22/09/2007 Nữ 11B7 OL 076 P.28 9 90 

26.  Vũ Hương Giang 12/06/2007 Nữ 11B1 OL 049 P.28 8 80 

27.  Phạm Minh Thái 28/04/2007 Nam 11B2 OL 056 P.29 8 80 

28.  Trần Thị Thu Hương 04/01/2007 Nữ 11B2 OL 059 P.29 8 80 

29.  Nguyễn Thị Thu Ngân 09/03/2007 Nữ 11B3 OL 084 P.28 8 80 

30.  Hoàng Thị Thảo 13/07/2007 Nữ 11B4 OL 068 P.29 7 70 

31.  Đào Thị Thùy Linh 23/04/2007 Nữ 11B2 OL 060 P.29 6 60 

32.  Hoàng Thế Việt 20/11/2007 Nam 11B2 OL 062 P.28 6 60 

33.  Lưu Ánh Hồng 23/09/2007 Nữ 11B5 OL 071 P.29 6 60 

34.  Vũ Thị Minh 21/11/2007 Nữ 11B3 OL 082 P.29 6 60 

35.  Nguyễn Trung Anh 23/05/2007 Nam 11B4 OL 066 P.28 5 50 

36.  Tạ Thị Hải Ánh 13/02/2007 Nữ 11B9 OL 077 P.29 5 50 

37.  Nguyễn Phương Ly 13/09/2007 Nữ 11B1 OL 052 P.29 4 40 

38.  Đỗ Quốc Huy 14/10/2007 Nam 11B2 OL 061 P.29 4 40 

39.  Nguyễn Minh Tuấn 01/09/2007 Nam 11B9 OL 078 P.29 4 40 



II. Kết quả khối 10 

Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp SBD 

Phòng 

thi 

Số 

câu 

đúng 

Điểm 

thi 

1.  Nguyễn Minh Dũng 28/04/2008 Nam 10C5 OL 037 P.28 
23 230 

2.  Nguyễn Trọng Minh 23/11/2008 Nam 10C1 OL 024 P.29 
20 200 

3.  Đỗ Văn Thế Nhân 10/1/2008 Nam 10C10 OL 012 P.29 
15 150 

4.  Hoàng Huy Tùng 17/08/2008 Nam 10C13 OL 008 P.29 
13 130 

5.  Đào Xuân Lộc 04/12/2008 Nam 10C12 OL 018 P.28 
13 130 

6.  Bùi Nhật Minh 06/10/2008 Nam 10C4 OL 043 P.29 
13 130 

7.  Đỗ Vũ Thiên Ngân 12/11/2008 Nữ 10C4 OL 044 P.29 
13 130 

8.  Đặng Tiến Minh 17/12/2008 Nam 10C4 OL 042 P.28 
13 130 

9.  Bùi Quang Phú 14/01/2008 Nam 10C8 OL 009 P.28 
12 120 

10.  Bùi Huy Vũ 04/03/2008 Nam 10C6 OL 032 P.29 
12 120 

11.  Vũ Nhật Minh 28/10/2008 Nam 10C5 OL 039 P.29 
11 110 

12.  Trần Minh Hiếu 10/'01/2008 Nam 10C10 OL 014 P.28 
10 100 

13.  Nguyễn Phương Thảo 16/08/2008 Nữ 10C12 OL 017 P.28 
10 100 

14.  Đào Lê Kim Hiền 15/08/2008 Nữ 10C13 OL 003 P.29 
9 90 

15.  Nguyễn Thị Thu Trang 10/7/2008 Nữ 10C13 OL 007 P.28 
9 90 

16.  Nguyễn Minh Châu 09/09/2008 Nữ 10C8 OL 011 P.29 
9 90 

17.  Bùi Thị Ngọc Anh 08/07/2008 Nữ 10C11 OL 021 P.28 
9 90 

18.  Nguyễn Lê Thiên Hà 02/11/2008 Nữ 10C11 OL 022 P.28 
9 90 

19.  Đào Mai Quỳnh 18/11/2008 Nữ 10C11 OL 023 P.29 
9 90 

20.  Văn Thị Mai Anh 31/01/2008 Nữ 10C13 OL 002 P.29 
8 80 

21.  Đỗ Thùy Trang 26/07/2008 Nữ 10C12 OL 016 P.29 
8 80 



22.  Đặng Thùy Anh 12/'05/2008 Nữ 10C12 OL 019 P.29 
8 80 

23.  Nguyễn Phương Linh 11/'04/2008 Nữ 10C5 OL 035 P.29 
8 80 

24.  Hoàng Hồ Minh Chi 19/03/2008 Nữ 10C7 OL 040 P.29 
8 80 

25.  Đào Ngọc Yến Hoa 17/04/2008 Nữ 10C13 OL 004 P.28 
7 70 

26.  Nguyễn Minh Nghĩa 31/10/2008 Nam 10C6 OL 033 P.28 
7 70 

27.  Phú Lan Anh 09/12/2008 Nữ 10C13 OL 001 P.28 
6 60 

28.  Cao Nhật Quân 04/07/2008 Nam 10C8 OL 010 P.29 
6 60 

29.  Trần Mai Anh 17/01/2008 Nữ 10C12 OL 015 P.29 
6 60 

30.  Vũ Thị Mai Loan 27/'05/2008 Nữ 10C12 OL 020 P.29 
6 60 

31.  
Nguyễn Hồng Hải 

Đường 
19/07/2008 Nam 10C5 OL 038 P.28 

6 60 

32.  Nguyễn Ngọc Anh 10/'05/2008 Nữ 10C7 OL 041 P.28 
6 60 

33.  Lương Diệu Thúy 08/12/2008 Nữ 10C6 OL 034 P.28 
5 50 

34.  Trần Thị Mai Hoa 29/02/2008 Nữ 10C13 OL 005 P.29 
4 40 

35.  Vũ Văn Đạt 24/08/2008 Nam 10C10 OL 013 P.28 
4 40 

36.  Nguyễn Thị Bích Thủy 08/07/2008 Nữ 10C13 OL 006 P.28 
v 0 

37.  Phạm Thị Hà Châu 25/09/2008 Nữ 10C1 OL 025 P.28 
v 0 

38.  Nguyễn Xuân Quang 29/11/2008 Nam 10C1 OL 026 P.28 
v 0 

39.  Đỗ Tuấn Minh 29/06/2008 Nam 10C1 OL 027 P.29 
v 0 

40.  Nguyễn Ngọc Mai 26/11/2008 Nữ 10C1 OL 028 P.29 
v 0 

41.  Vũ Đức Hiệp 02/'01/2008 Nam 10C1 OL 029 P.28 
v 0 

42.  Phạm Việt Cường 28/11/2008 Nam 10C1 OL 030 P.28 
v 0 

43.  Bùi Đình Thiện Nhân 11/12/2008 Nam 10C1 OL 031 P.29 
v 0 

44.  Lê Ngọc Mai 27/'04/2008 Nữ 10C5 OL 036 P.29 
v 0 



III. Danh sách học sinh lọt vào bán kết 

1. Khối 11 

Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp SBD 

Phòng 

thi 

Số 

câu 

đúng 

Điểm 

thi 

1.  Đào Đức Cương 12/09/2007 Nam 11B5 OL 070 P.28 16 160 

2.  Nguyễn Ngọc Hùng 25/04/2007 Nam 11B5 OL 073 P.29 16 160 

3.  Nguyễn Trung Kiên 26/01/2007 Nam 11B1 OL 051 P.29 15 150 

4.  Ngô Việt Hoàng 25/02/2007 Nam 11B4 OL 067 P.29 15 150 

5.  Nguyễn Huy Hoàng 25/12/2007 Nam 11B3 OL 080 P.28 15 150 

6.  Nguyễn Thủy Giang 21/05/2007 Nữ 11B1 OL 050 P.28 14 140 

7.  Nguyễn Minh Hoàng 01/12/2007 Nam 11B9 OL 079 P.28 14 140 

8.  Vũ Tiến Sang 20/09/2007 Nam 11B1 OL 045 P.28 14 140 

2. Khối 10 

Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp SBD 

Phòng 

thi 

Số 

câu 

đúng 

Điểm 

thi 

1.  Nguyễn Minh Dũng 28/04/2008 Nam 10C5 OL 037 P.28 23 230 

2.  Nguyễn Trọng Minh 23/11/2008 Nam 10C1 OL 024 P.29 20 200 

3.  Đỗ Văn Thế Nhân 10/1/2008 Nam 10C10 OL 012 P.29 15 150 

4.  Hoàng Huy Tùng 17/08/2008 Nam 10C13 OL 008 P.29 13 130 

5.  Đào Xuân Lộc 04/12/2008 Nam 10C12 OL 018 P.28 13 130 

6.  Bùi Nhật Minh 06/10/2008 Nam 10C4 OL 043 P.29 13 130 

7.  Đỗ Vũ Thiên Ngân 12/11/2008 Nữ 10C4 OL 044 P.29 13 130 

8.  Đặng Tiến Minh 17/12/2008 Nam 10C4 OL 042 P.28 13 130 

BGH nhà trường đề nghị các thầy cô giáo chủ nhiệm thông tin kết quả này đến PHHS và 

học sinh được biết, những học sinh lọt vào vòng bán kết yêu cầu các em tiếp tục ôn luyện 

để thi các vòng tiếp theo. 

Nơi nhận: 

- BGH (để chỉ đạo); 

- HĐSP, HS (để biết và thực hiện); 

    - Lưu VT. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vương Văn Huy 
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